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  MÔN TOÁN LỚP 9 – Thời gian 90’

ĐỀ BÀI

Bài 1 (2 điểm). Rút gọn các biểu thức 

a) A = 5[image: image2.png]


 + 2[image: image4.png]


 - [image: image6.png]



b/ [image: image8.png](1-V3)



 2   + [image: image10.png]@-3)



2    

Bài 2: (2đ). 

a) Vẽ đồ thị hàm số (d1): y = x+1 và (d2):
[image: image11.wmf]2

2

x

y

=--

  trên cùng mặt phẳng tọa độ

b)Tìm tọa độ giao điểm của (d1) và (d2)

Bài 3 (1 điểm) : Chị Lan  gửi tiết kiệm vào ngân hàng một số tiền là 50 000 000 đồng với lãi suất 0,4% một tháng. 

a) Hỏi sau 1 tháng chị Lannhận được số tiền lãi là bao nhiêu?

b) Hỏi sau 1 năm  chị Lannhận được số tiền cả gốc lẫn lãi là bao nhiêu? Biết rằng lãi suất hàng tháng không thay đổi và số tiền lãi của cuối tháng đầu được dồn vào vốn để tính tiền lãi ở  tháng tiếp theo.( Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Bài 4(1đ)   một con thuyền với vận tốc 3 km/h vượt qua một khúc sông nước chảy mạnh mất 6 phút . biết rằng đường đi của thuyền tạo với bờ một góc 600 . Tính chiều rộng của khúc sông

Bài5(1đ) : Cho một dung dịch chứa 10%  muối. Nếu pha thêm 200 g nước ta  được  một dung dịch chứa 6% muối. Vậy khối lượng dung dịch trước khi pha thêm là bao nhiêu

Bài 6:(3đ) Cho nửa đường tròn (O;R) có AB là đường kính. Vẽ các tiếp tuyến Ax, By của nửa đường tròn (O;R). Trên nửa đường tròn (O;R) lấy điểm M (MA < MB). Tiếp tuyến tại M của nửa đường tròn (O;R) cắt Ax tại C và By tại D.

         a/ Chứng minh: CD = AC + DB .

         b/ Chứng minh: CÔD = 900  và  AC.DB = R2.

         c/ Đường thẳng BM cắt Ax tại N. Đường thẳng AM cắt ON tại E và cắt OC tại H. 

             Đường thẳng NH cắt AB tại F. Gọi K là giao điểm của OC và EF. 

             Chứng minh:  NA2 = NM.NB và KE = KF.





HẾT
ĐÁP ÁN

 Bài 1: (2 điểm)
a) A = 5[image: image13.png]


 + 2[image: image15.png]


 - [image: image17.png]



    = 5[image: image19.png]


 + 4[image: image21.png]


 - 5[image: image23.png]


                                0, 5đ

 = 4[image: image25.png]


                                     0, 5đ

    b)   B = [image: image27.png](1-V3)



 2   + [image: image29.png]@-3)
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       =  1- [image: image31.png]


         +    2 - [image: image33.png]


                         0, 5đ

       = [image: image35.png]V3—-1 +2—- 43




      0, 5đ

Bài 2a)Đúng BGT : 





0, 5đ +0, 5đ

Vẽ đúng đồ thị 





0, 5đ 

           b)Pt hoành độ giao điểm 




0,25đ

               Tìm đúng tọa độ: x=-2, y=-1  



   0,25đ

Bài 3(1 điểm)

a) Sau 1 tháng chị Lan nhận được số tiền lãi là:

50 000 000 .0,4% =200 000 ( đồng)






b)Gọi a là số vốn ban đầu



n là lãi suất / 1 tháng



Số tiền cả vốn lẫn lãi sau 1 thánglà:



a + a .n = a( 1 + n)









Số tiền cả vốn lẫn lãi sau 2 tháng là:



a( 1 + n) + a(1 + n) .n = a(1 + n)2

Do đó số tiền cả vốn lẫn lãi sau 12 tháng là:




a( 1 + n)12








Vậy : sau 1 năm  chị Lannhận được số tiền cả gốc lẫn lãi là:



50 000 000 .( 1 + 0,4%)12(52 453510 ( đồng)


Bài 4
đỏi đơn vị 






   Tính quảng đường thuyền đi     0.25đ

 Tính đúng khoảng cách              0.5đ

Kết luận                                       0,25đ

Bài 5: 

Gọi x là khối lượng dung dịch trước khi pha   0,25đ

Khối lương chất tan với nồng độ 10%


[image: image36.wmf]10%.
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xx

=

                                0.25đ

Khối lương chất tan với nồng độ  6%


[image: image37.wmf]6%.(200)3600

100%50

xx

++

=

                         0.25đ

Mà khối lượng chất tan không đổi

Ta có  
[image: image38.wmf]3600
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+

=


X=300

Vậy                                   0.25đ

Bài 6 (3 điểm)  


                                                                                                   D   y

                                  N

                                                      M

                                   C                 E

                                            H       K  

                                                                                                          

                                  A               F               O                                 B                                          

                                                                                                                                                                                                                         a/ Chứng minh: CD = AC + DB .

Ta có CA = CM ; DB = DM ( tc/tt)

Mà CD = CM + MD => CD = AC + DB    




 (0,25đ.4)
b/ Chứng minh: 
[image: image39.wmf]·

0

COD = 90

 và  AC.DB = R2
 Ta có: OC là phân giác  góc MOA, OD là phân giác góc MOB (tc/tt)

Mà góc MOA kề bù góc MOB =>  OC 
[image: image40.wmf]^

 OD  



 (0,25đ.2)

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông COD ta có: MC.MD = OM2 

                                                                                       => AC.DB = R2   (0,25đ.2)
c/ Chứng minh:  NA2 = NM.NB   và   KE = KF.

Ta có: 
[image: image41.wmf]D

MAB vuông tại M ( AMB nội tiếp (O) có AB là đường kính)

=> NA2 = NM.NB ( hệ thức lượng trong tam giác vuông NAB)           

   Do  
[image: image42.wmf]D

AMN     
[image: image43.wmf]D

BAN   (g – g ) => 
[image: image44.wmf]D

ANH     
[image: image45.wmf]D

BNO (c-g-c)  

=> 
[image: image46.wmf]·

·

ANH = BNO 

 =>   
[image: image47.wmf]·

·

·

AFN = NEM =AEO

 (đđ)

=> 
[image: image48.wmf]D

AFH     
[image: image49.wmf]D

AEO (g-g)  




 

   => 
[image: image50.wmf]D

AHO     
[image: image51.wmf]D

AFE (c-g-c)      =>  
[image: image52.wmf]·

·
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AFE = AHO =90

 suy ra KE = KF
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